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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	-----------------
	-------------------------

	Số  73 /1999/QĐ-UB
	Quy Nhơn, ngày 31  tháng 5   năm 1999

	QUYẾT  ĐỊNH

V/v ban hành Quy định về quản lý và cho vay để phát triển

công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh

từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định  

((((((((((


	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH



- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-UB ngày 08/5/1997 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định;


- Căn cứ Quyết định số 2201/QĐ-UB ngày 13/8/1997 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định;


- Căn cứ Quyết định số 40/1999/QĐ-UB ngày 22/3/1999 của UBND tỉnh Bình Định về việc Quy định công tác lập và thẩm định dự án vay vốn tín dụng ưu đãi, Quỹ Hỗ trợ đầu tư Quốc gia và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh;


- Xét đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 14/HĐQL ngày 18/5/1999;

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1 : Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý và cho vay vốn để phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định.


Điều 2 : Quyết định này thay thế Quyết định số 32/1998/QĐ-UB ngày 26/5/1998 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Đầu tư Phát triển tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản lý và Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                           TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                                   (Đã ký)
                                                  Mai ái Trực

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	-----------------
	-------------------------


QUY  ĐỊNH

V/v cho vay vốn để phát triển CN và TTCN

  ngoài quốc doanh từ Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định 

(Ban hành theo Quyết định số 73/1999/QĐ-UB ngày 31/5/1999

của UBND tỉnh Bình Định)

((((((((((
I- Quy định chung.


Điều 1 : Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định được sử dụng các nguồn vốn theo điều lệ, để cho vay hỗ trợ đầu tư các dự án thuộc danh mục ngành nghề khuyến khích phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh, do UBND tỉnh quyết định công bố trong từng thời kỳ và kế hoạch hàng năm.


Điều 2 : Đối tượng được Quỹ Đầu tư phát triển cho vay theo quy định này là các cơ sở kinh tế ngoài quốc doanh bao gồm: hộ cá nhân, nhóm đăng ký kinh doanh theo Nghị định 66/HĐBT ngày 02/3/1992, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật Công ty, hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp dịch vụ, hoạt động theo Luật Hợp tác xã có nhu cầu vay vốn để đầu tư mới, đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới công nghệ thiết bị, hiện đại hóa công nghệ trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.


Danh mục dự án đầu tư được vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển do Hội đồng quản lý trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.


Các dự án thuộc doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội không thuộc phạm vi đối tượng áp dụng của quy định này.


Điều 3 : Quỹ Đầu tư phát triển thực hiện việc quản lý cho vay vốn đầu tư phát triển theo cơ chế tín dụng của Nhà nước và những quy định do UBND tỉnh ban hành trong từng thời kỳ.

II- Thủ tục cho vay


Điều 4 : Các dự án đầu tư được xem xét cho vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định phải đảm bảo các điều kiện sau:


- Có dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


- Có vốn tự có tham gia đầu tư, tối thiểu là 30% trong tổng số vốn đầu tư tài sản cố định của dự án.


- Có giấy phép kinh doanh.


- Có tài sản thế chấp đảm bảo vốn vay bằng 70% trong giá trị còn lại của tài sản cố định thế chấp.


- Có tổ chức hạch toán kinh tế, tài chính theo quy định của Nhà nước.


Điều 5 : Hồ sơ vay vốn.


Chủ đầu tư gửi đến Quỹ Đầu tư phát triển những tài liệu sau:


5.1- Báo cáo khả thi và quyết định phê duyệt dự án khả thi của cấp có thẩm quyền theo phân cấp tại Quyết định số 2905/QĐ-UB ngày 21/10/1997 và Công văn số 642/UB ngày 07/4/1998 của UBND tỉnh Bình Định; Quyết định số 40/1999/QĐ-UB ngày 22/3/1999 của UBND tỉnh Bình Định về việc quy định công tác lập và thẩm định dự án vay vốn tín dụng ưu đãi, Quỹ Hỗ trợ đầu tư Quốc gia và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.


5.2- Danh mục và giá trị tài sản dùng để thế chấp vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định (kèm giấy tờ chứng minh nguồn gốc và sở hữu).


5.3- Đơn xin vay vốn của chủ đầu tư (theo mẫu) có xác nhận của UBND huyện, thành phố.


5.4- Giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp. Giấy đăng ký chất lượng sản phẩm (nếu có).


5.5- Báo cáo về tình hình công nợ, gồm: nợ thuế Nhà nước, các khoản nợ vay đã đến hạn hoặc chưa đến hạn thanh toán, các khoản phải thu, phải trả được cấp có thẩm quyền xác nhận đối với dự án đầu tư mở rộng.


Điều 6 : Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh khi nhận hồ sơ phải viết phiếu giao nhận và hẹn ngày trả lời cho chủ đầu tư.


Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định có trách nhiệm:


- Mời Hội đồng định giá, xác định giá trị tài sản chủ đầu tư dùng thế chấp vốn vay tại Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định.


- Báo cáo Hội đồng quản lý quỹ trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục và mức vốn cho vay.


- Thông báo bằng văn bản cho chủ dự án về kết quả xét duyệt hồ sơ cho vay, tiến hành ký kết hợp đồng thế chấp tài sản được cơ quan công chứng hoặc UBND huyện, thành phố chứng thực, hợp đồng tín dụng và khế ước nhận nợ vay (nếu chấp nhận cho vay).


Điều 7 : Chủ đầu tư phải có tài sản thế chấp khi vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển.


- Tài sản để thế chấp vốn vay từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định là tài sản hình thành hợp pháp bằng vốn tự có của chủ đầu tư, chưa sử dụng để thế chấp cho các tổ chức tín dụng khác, được UBND huyện, thành phố hoặc cơ quan công chứng Nhà nước chứng thực.


- Trường hợp giá trị tài sản thế chấp vay vốn nhỏ hơn nhu cầu vay vốn thì chủ đầu tư được dùng tài sản hình thành bằng vốn vay từ Quỹ Đầu tư phát triển để thế chấp, nhưng phải được cơ quan quyết định đầu tư đồng ý bằng văn bản.


- Trong thời gian chưa trả hết nợ vay, chủ đầu tư không được chuyển nhượng, cho, tặng, mua bán, thế chấp, cho mượn, cho thuê hoặc góp vốn liên doanh các tài sản đã dùng để thế chấp vay vốn Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định.


- Trong quá trình sản xuất kinh doanh nếu doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính cần phải bán tài sản hình thành bằng vốn vay để trả nợ vay cho Quỹ Đầu tư phát triển hoặc cần thiết phải đổi mới thiết bị, nâng cao năng lực, thay đổi mặt hàng thì trước khi bán phải có văn bản đồng ý của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định.


Điều 8 : Mức vốn vay từ Quỹ Đầu tư phát triển để thực hiện một dự án đầu tư tối đa không quá 70% tổng mức vốn đầu tư tài sản cố định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Điều 9 : Thời hạn cho vay, trả nợ của dự án được xác định theo chu kỳ sản xuất nhưng tối đa không quá 5 năm (60 tháng), kể cả thời gian ân hạn.


Điều 10: Vốn vay được dùng để thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành, mua sắm thiết bị theo dự án đầu tư được duyệt.


Ngoài các hồ sơ quy định tại điều 5, khi thanh toán khối lượng xây lắp, thiết bị chủ đầu tư phải gửi cho Quỹ Đầu tư phát triển những tài liệu sau:


- Dự toán chi tiết từng hạng mục và quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.


- Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu hoặc chỉ định thầu của cấp có thẩm quyền hoặc văn bản cho phép chủ dự án tổ chức thi công xây lắp, hoặc gia công thiết bị của cấp có thẩm quyền.


- Hợp đồng kinh tế về xây lắp, cung ứng thiết bị.


10.1- Cho vay thanh toán khối lượng xây lắp:


- Khối lượng xây lắp phải được nghiệm thu, phù hợp với thiết kế, dự toán được duyệt.


- áp dụng đúng định mức, đơn giá Nhà nước tại thời điểm.


- Các chứng từ liên quan khác (nếu có).


10.2- Cho vay thanh toán thiết bị:


- Danh mục thiết bị phù hợp với dự án được duyệt, có trong hợp đồng kinh tế giữa chủ dự án và đơn vị cung ứng.


- Đã được chủ dự án nhập kho (thiết bị không cần lắp) hoặc nghiệm thu (thiết bị cần lắp).


- Các chứng từ liên quan khác (nếu có).


Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ vay vốn để thanh toán cho đơn vị xây lắp hoặc cung ứng và thu hồi số vốn đã tạm ứng (nếu có) theo quy định.


Điều 11 : Nhận nợ và hoàn trả nợ vay.


- Mỗi lần nhận vốn vay, chủ đầu tư phải ký nhận nợ vào khế ước vay vốn.


- Đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thành lập mới, sản xuất các mặt hàng Nhà nước khuyến khích phát triển nếu trong thời gian đầu gặp khó khăn chưa có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn được xem xét gia hạn nợ tối đa bằng 1/3 thời gian vay vốn theo hợp đồng tín dụng ban đầu và chỉ được gia hạn 01 lần (một lần) nhưng không được miễn giảm lãi.


- Đối với dự án trong quá trình hoạt động kinh doanh gặp rủi ro, thiên tai địch họa do điều kiện khách quan, đơn vị đã dùng mọi biện pháp khắc phục nhưng hậu quả vẫn còn tồn tại thì được xem xét giãn nợ từ 06 tháng đến 01 năm và không tính lãi trong thời gian giãn nợ.


- Hội đồng quản lý Quỹ xem xét và quyết định việc gia hạn và giãn nợ.


- Đến kỳ hạn trả nợ vay (gỗ và phí) đã ghi trong hợp đồng tín dụng, chủ đầu tư phải chủ động trả nợ cho Quỹ Đầu tư phát triển, nếu chủ đầu tư không trả được nợ vay theo hợp đồng tín dụng đã ký Quỹ Đầu tư phát triển chuyển ngay số nợ gốc sang nợ qúa hạn và áp dụng mức phí quá hạn theo quy định hiện hành là 150% lãi suất đang vay.


- Ba tháng sau khi áp dụng các biện pháp thu nợ nói trên (kể cả gia hạn nợ nếu có) mà chủ đầu tư không trả được nợ vay:


+ Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định phát mãi tài sản thế chấp của chủ đầu tư kể cả tài sản mới hình thành bằng vốn vay theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ.


+ Trường hợp đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Bình Định trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.


- Trường hợp chủ dự án vay vốn bị phá sản mà vẫn chưa trả hết nợ, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định sẽ thu hồi số vốn chủ đầu tư còn nợ theo quy định của pháp luật về Luật Phá sản doanh nghiệp.


Điều 12 : Bảo hành.


Quỹ Đầu tư phát triển giúp chủ đầu tư (nếu chủ đầu tư yêu cầu) giữ lại tiền bảo hành theo quy chế bảo hành tại Quyết định số 499/BXD ngày 18/9/1996 của Bộ Xây dựng.


Điều 13 : Quyết toán vốn đầu tư.


Chủ đầu tư vay vốn có trách nhiệm quyết toán vốn vay theo quy định của Nhà nước và theo hướng dẫn của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Định.

III- Chế độ báo cáo, quyết toán, kiểm tra, xử lý vi phạm


Điều 14 : Định kỳ ngày 25 hàng tháng và ngày 10 của tháng đầu quý, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, tình hình nhận vốn và sử dụng vốn gửi Quỹ Đầu tư phát triển để tổng hợp báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ và Chủ tịch UBND tỉnh.


Hết năm kết hoạch chủ đầu tư có trách nhiệm đối chiếu số vốn đã cho vay, số vốn đã trả nợ, đồng thời lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo quy định.


Điều 15: Hàng tháng Quỹ Đầu tư phát triển có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ về nguồn vốn và sử dụng vốn cho vay phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh theo quy định hiện hành.


Điều 16: Quỹ Đầu tư phát triển có chế độ kiểm tra định kỳ và đột xuất các chủ đầu tư về tình hình sử dụng vốn đã cho vay thanh toán. Nếu chủ đầu tư sử dụng vốn sai mục đích, sai chế độ thì Quỹ Đầu tư phát triển có quyền tạm ngừng cho vay, thu hồi ngay số vốn đã cho vay và báo cáo Hội đồng quản lý, Chủ tịch UBND tỉnh. Ngoài ra tùy mức độ vi phạm chủ đầu tư còn bị xử lý theo quy định của pháp luật.

IV- Trách nhiệm của chủ đầu tư, Quỹ Đầu tư phát triển,

UBND các huyện, thành phố và các sở, ban liên quan


Điều 17: Chủ đầu tư có trách nhiệm:


- Thực hiện đầu tư và xây dựng đúng nội dung dự án đầu tư được duyệt theo quy định này.


- Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin tài liệu, hồ sơ có liên quan đến dự án đầu tư, đến tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính của chủ đầu tư.


- Tiếp nhận và sử dụng vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả, hoàn trả nợ gỗ và phí đúng hạn, kịp thời theo hợp đồng tín dụng đã ký.


- Thực hiện việc thế chấp tài sản theo đúng quy định của pháp luật và theo quy định của Quỹ Đầu tư phát triển.


- Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo quyết toán vốn đầu tư.


- Mở sổ sách kế toán theo chế độ hiện hành.


Điều 18: Quỹ Đầu tư phát triển có thẩm quyền và trách nhiệm:


- Được yêu cầu chủ dự án cung cấp các thông tin tài liệu liên quan đến dự án, tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính để phục vụ cho công tác kiểm tra, trình duyệt.


- Tổng hợp báo cáo Hội đồng Quản lý xem xét trình Chủ tịch UBND tỉnh xét duyệt các dự án đầu tư bằng vốn vay.


- Được quyền kiểm tra tình hình quản lý sử dụng vốn vay trước, trong và sau khi cho vay, hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ vay vốn, cho vay kịp thời theo kế hoạch tiến độ được duyệt.


- Có quyền từ chối việc cho vay nếu dự án không đủ điều kiện theo quy định tại quy định này.


- Lập báo cáo quyết toán vốn cho vay đúng chế độ quy định.


- Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý những trường hợp vi phạm nguyên tắc về sử dụng vốn, tài sản thế chấp, vi phạm hợp đồng tín dụng đã ký kết.


Điều 19: UBND huyện, thành phố và các sở, ban liên quan có trách nhiệm:


- UBND huyện, thành phố thực hiện việc xem xét duyệt dự án khả thi theo quyết định phân cấp số 2905/QĐ-UB ngày 21/10/1997, Công văn số 642/UB ngày 07/04/1998, Quyết định số 40/1999/QĐ-UB ngày 22/3/1999 của UBND tỉnh. Kiểm tra đôn đốc các chủ đầu tư sử dụng vốn vay đúng mục đích, đúng chế độ quy định, hoạt động sản xuất kinh doanh đúng hướng có hiệu quả.


- Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế các huyện, thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở sản xuất thực hiện việc mở sổ sách hạch toán hoạt động tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước.


- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công nghiệp trình UBND tỉnh quyết định công bố danh mục ngành nghề khuyến khích phát triển từng thời kỳ phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

V- Điều khoản thi hành


Điều 20: Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Điều 21: Giao Chủ tịch Hội đồng quản lý và Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn thi hành và tổ chức thực hiện quy định này.


Điều 22: Trong quá trình thực hiện quy định này nếu có vướng mắc, các sở, ban, UBND các huyện, thành phố và các chủ dự án phản ảnh về Quỹ Đầu tư phát triển để tổng hợp trình UBND tỉnh bổ sung sửa đổi./.

                                                           TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                   CHỦ TỊCH

                                                                                        (Đã ký)
                                                  Mai ái Trực

